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Số:            /VHCS-NSVH 
V/v hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2024 

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Ngày 07 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” (sau đây gọi là Nghị định số 86/2023/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 30 tháng 01 năm 2024 và thay thế Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 

17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn 

văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” 

(sau đây gọi là Nghị định số 122/2018/NĐ-CP). 

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn một số 

nội dung chuyên môn để tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị định, cụ thể như sau: 

1. Về thời gian xét tặng  

- Việc bình xét các danh hiệu hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 hàng năm 

(theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP). 

- Lưu ý: Điều 7 Luật Thi đua, khen thưởng không quy định việc đăng ký thi đua 

là một trong những căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua. Vì vậy, Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định về đăng ký thi đua các danh hiệu hàng năm đối với 

hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn.  

2. Về cách thức đánh giá, bình xét và tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu  

Căn cứ quy định tại Điều 29, Điều 30, Điều 31 của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP và Phụ lục kèm theo, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

dự thảo chi tiết, cụ thể các nội dung trong khung tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm 

kinh tế - xã hội, vùng, miền, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định 

chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá để tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua 

tại địa phương. 
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3. Về trình tự, thủ tục xét tặng các danh hiệu 

3.1. Đối với danh hiệu Gia đình văn hóa 

 

 

 

3.2. Đối với danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa 

 

 

 

Bước 1

• Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chủ trì, phối hợp với Trưởng ban
Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp,
đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình.

Bước 2

• Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ
điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc
các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày.

Bước 3

• Hết thời hạn lấy ý kiến, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập hồ sơ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định.

Bước 4

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình
văn hóa” .

Bước 1

• Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét
tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2

• Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng
cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, tổ dân phố đủ điều
kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

Bước 3

• Ủy ban nhân dân cấp xã công khai danh sách trên trang thông tin điện tử
của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân
trong thời hạn 10 ngày.

Bước 4

• Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7
Nghị định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

Bước 5

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và bằng
chứng nhận “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.
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3.3. Đối với danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

 

Lưu ý:  

* Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 54 của Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (sau đây gọi 

là Nghị định số 98/2023/NĐ-CP), cụ thể:  

- Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu được tặng Bằng chứng nhận, 

khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở;  

- Danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa được tặng Bằng chứng nhận, khung 

và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

* Thành phần hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thực hiện theo Mẫu quy 

định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 86/2023/NĐ-CP. 

4. Một số nội dung khác 

- Danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” được xét tặng hàng năm. 

- Nghị định số 86/2023/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định về tỷ lệ tặng Giấy khen 

“Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” không quá 15% trên tổng số gia đình 

được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được 

công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa đủ 05 năm liên tục được quy định tại 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. 

Bước 1
• Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh

hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2

• Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng
cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều
kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.

Bước 3

• Ủy ban nhân dân cấp huyện công khai danh sách trên trang thông tin
điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người
dân trong thời hạn 10 ngày.

Bước 4
• Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 7

Nghị định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Bước 5

• Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu và bằng
chứng nhận “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
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- Việt xét tặng Giấy khen đối với các gia đình, thôn, tổ dân phố văn hóa 

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 75 của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP. 

Cục Văn hóa cơ sở trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động, 

kịp thời triển khai hiệu quả các quy định tại Nghị định số 86/2023/NĐ-CP theo 

thẩm quyền./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, NSVH, NTT (70). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ninh Thị Thu Hương 
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